Biểu Mẫu 7 Commonwealth of Massachusetts Bộ Công Cụ Thu Thập Bằng Chứng Xâm Hại Tình Dục: Hướng Dẫn Chăm Sóc Sau Thăm Khám
	
	Ai
	Khi Nào
	Cần Làm Gì

	
	MỌI NGƯỜI
	2 NGÀY
sau khi thăm khám tại Phòng Cấp Cứu
	Chúng tôi khuyến nghị quý vị nên nói chuyện với Nhân Viên Hỗ Trợ Khủng Hoảng Do Xâm Hại Tình Dục hoặc chuyên viên tư vấn mà quý vị lựa chọn. Trong gói thông tin của quý vị có thông tin về Trung Tâm Hỗ Trợ Khủng Hoảng Do Xâm Hại Tình Dục (RCC)
Số điện thoại liên lạc của RCC: ________________________________________

	
	MỌI NGƯỜI
	1 đến 2
TUẦN
sau khi thăm khám tại Phòng Cấp Cứu
	Quý vị có thể thăm khám với Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Y Tế Chính (PCP) để thảo luận về mọi quan ngại và đánh giá tình trạng sức khỏe tổng quát của quý vị.

	☐
	Thuốc Phòng Ngừa HIV được chỉ định và quý vị đã chấp nhận
	2 đến 5 NGÀY
sau khi thăm khám tại Phòng Cấp Cứu
	Chúng tôi khuyến nghị quý vị nên liên hệ với Nhà Cung Cấp Dịch Vụ về HIV và/hoặc Bác Sĩ Chăm Sóc Chính (PCP) để quản lý việc tiếp tục dùng thuốc trong vòng 2-5 ngày.
Thông tin liên lạc để theo dõi HIV: ____________________________________

	☐
	Thuốc Phòng Ngừa HIV được chỉ định và quý vị đã từ chối
	3 NGÀY
sau khi bị xâm hại
	Quý vị có thể bắt đầu dùng thuốc phòng ngừa HIV trong vòng 3 ngày (72 giờ) sau vụ xâm hại. Nếu sau khi rời khỏi đây hôm nay, quý vị muốn dùng Thuốc Phòng Ngừa HIV, hãy liên hệ với Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Y Tế Chính (PCP) của quý vị.

	
	MỌI NGƯỜI
	6 TUẦN
sau khi thăm khám tại Phòng Cấp Cứu
	Chúng tôi khuyến nghị quý vị nên thực hiện xét nghiệm kháng thể HIV, hãy liên hệ với Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Y Tế Chính (PCP). Khi xét nghiệm vào tuần thứ 6, hãy hỏi PCP hoặc chuyên viên tư vấn HIV xem quý vị có cần làm thêm xét nghiệm khác hay không và khi nào.

	☐
	Thuốc Ngừa Thai Khẩn Cấp (EC) được chỉ định và quý vị đã chấp nhận
	3 TUẦN   sau khi thăm khám tại Phòng Cấp Cứu
	Chúng tôi khuyến nghị quý vị nên xét nghiệm thử thai lại vào 3 tuần sau khi dùng thuốc ngừa thai khẩn cấp.  Mặc dù thuốc ngừa thai khẩn cấp rất hiệu quả, nhưng không phải lúc nào hiệu quả cũng đạt 100%.
Ngày: _____________________

	☐
	Thuốc Ngừa Thai Khẩn Cấp (EC) được chỉ định và quý vị đã từ chối
	5 NGÀY
sau khi bị xâm hại
	Quý vị có thể dùng Thuốc Ngừa Thai Khẩn Cấp (EC) trong vòng 5 ngày (120 giờ) sau khi bị xâm hại. EC được bán không cần toa tại hầu hết các nhà thuốc, hoặc quý vị có thể nhận toa thuốc từ Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Y Tế Chính, bác sĩ Khoa Sản/Phụ Khoa (OB/GYN) hoặc phòng khám kế hoạch hóa gia đình. Để tìm phòng khám, hãy truy cập www.mass.gov/dph/familyplanning hoặc trao đổi với Nhân Viên Hỗ Trợ của Trung Tâm Hỗ Trợ Khủng Hoảng Do Xâm Hại Tình Dục. Chúng tôi khuyến nghị quý vị nên xét nghiệm thử thai vào 14 ngày sau khi bị xâm hại.

	☐
	Một hoặc nhiều loại vắc-xin đã được chỉ định và quý vị đã chấp nhận
	4 TUẦN
sau khi thăm khám tại Phòng Cấp Cứu
	Cần tiêm nhiều liều vắc-xin Viêm Gan B và HPV để đạt hiệu quả tốt nhất. Liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ y tế chính hoặc phòng khám được tài trợ bởi tiểu bang để tiêm các liều vắc-xin tiếp theo. Để biết thêm thông tin, hãy gọi 1-800-232-4636 hoặc truy cập www.vaccines.gov

	☐
	Xét nghiệm độc chất được chỉ định và quý vị đã chấp nhận
	12 TUẦN
sau khi thăm khám tại Phòng Cấp Cứu
	Có thể mất 12 tuần hoặc lâu hơn để có kết quả xét nghiệm độc chất. Nếu quý vị đã báo cáo vụ tấn công với cảnh sát, thì quý vị có thể liên hệ với sở cảnh sát tại thành phố/thị trấn nơi xảy ra vụ việc để lấy kết quả. Nếu quý vị không báo cáo vụ tấn công với cảnh sát, quý vị có thể gọi số 1-866-269-4265 và Mã Bộ Công Cụ Thu Thập để nhận kết quả. Chuyên viên tư vấn từ Trung Tâm Khủng Hoảng Do Xâm Hại Tình Dục địa phương luôn sẵn sàng hỗ trợ nếu quý vị có quan ngại về kết quả.


  RETAIN THIS FORM FOR HOSPITAL RECORDS                           PROVIDE PATIENT WITH PHOTOCOPY
Chữ Ký của Bệnh Nhân								Chữ Ký của Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Y Tế

Ngày										Ngày 
Hệ Thống Theo Dõi Bộ Công Cụ Thu Thập : (Các) Mã Bộ Công Cụ Thu Thập của quý vị sẽ được nhập vào hệ thống TRACK-KIT của Massachusetts, nhưng sẽ không bao gồm tên và thông tin cá nhân của quý vị. Quý vị sẽ được cung cấp một thẻ có Mã Bộ Công Cụ Thu Thập và mật khẩu cho phép quý vị theo dõi vị trí của (các) Bộ Công Cụ Thu Thập của mình. Để tìm hiểu thêm về hệ thống, quý vị có thể truy cập: mass.gov/saeck
Thông Tin về Bộ Công Cụ Thu Thập Bằng Chứng của Quý Vị: Nếu quý vị chọn báo cáo vụ xâm hại với cơ quan thực thi pháp luật hoặc quý vị chưa đủ 16 tuổi, thì Phòng Thí Nghiệm Tội Phạm sẽ phân tích Bộ Công Cụ Thu Thập của quý vị. Nếu quý vị chọn không báo cáo, thì Bộ Công Cụ Thu Thập của quý vị sẽ không được phân tích nhưng sẽ được cơ quan thực thi pháp luật lưu giữ ít nhất 15 năm.
Thanh Toán Viện Phí và Bồi Thường Cho Nạn Nhân: Quý vị hội đủ điều kiện để nhận bồi thường cho nạn nhân cho dù quý vị có chọn báo cáo vụ tấn công với cảnh sát hay không. Quý vị không cần sử dụng bảo hiểm cá nhân của mình (trừ khi là Medicare hoặc Medicaid) để chi trả cho dịch vụ chăm sóc tại Phòng Cấp Cứu nếu bộ công cụ thu thập bằng chứng được hoàn thành. Quý vị có thể yêu cầu bệnh viện gửi hóa đơn trực tiếp đến Đơn Vị Bồi Thường Và Hỗ Trợ Nạn Nhân Massachusetts (VCAD). Mọi thông tin thanh toán sẽ được gửi đến VCAD và hồ sơ gửi đến VCAD được xem là bảo mật và không được tiết lộ khi không có sự chấp thuận của quý vị hoặc yêu cầu pháp lý. Nếu quý vị nhận được hóa đơn do nhầm lẫn, thì quý vị nên liên hệ với VCAD để được hỗ trợ. Vui lòng tham khảo Đơn Yêu Cầu Bồi Hoàn Chi Phí Sau Thăm Khám Xâm Hại Tình Dục của Massachusetts để biết thêm về việc bồi hoàn cho các chi phí khác. Đơn này có trong Gói Thông Tin Cho Bệnh Nhân của quý vị.

Đã Xem Xét và Cung Cấp Gói Thông Tin Cho Bệnh Nhân? ☐ Có        				Đã Xem Xét và Cung Cấp Thẻ Track-Kit? ☐ Có   
Sử Dụng (Các) Biểu Mẫu Đã Được Dịch ☐ Có  ☐ Không                  				Đã Đề Xuất Kế Hoạch An Toàn?  ☐ Có         


2025   https://www.mass.gov/info-details/ma-sane-protocols-for-sanes-and-emergency-department-clinicians

